MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 27/4/2022)

	CÔNG TY…….

Địa chỉ:………….
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
	STT
	Danh mục 

	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất
	Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT)
	Đơn giá

(VNĐ)
	Thành tiền

(VNĐ)
	Mã công khai theo NĐ 98/ 2021/NĐ-CP
	Giá kê khai theo NĐ 98/ 2021/NĐ-CP

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.

	Ghi chú:
Báo giá ghi chi tiết các nội dung về Giá và hiệu lực báo giá; Chất lượng hàng hóa mới 100%; Thời gian, địa điểm giao hàng, bảo hành hàng hóa và các điều kiện khác.

Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2022

ĐẠI DIỆN CÔNG TY


	SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH


Số: 3425 /QĐ-TCKT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


     Bắc Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2022


THƯ MỜI KÝ HỢP ĐỒNG

Kính gửi: Công ty TNHH thiết bị y tế Medicent
Địa chỉ : Số 57 Tô Hiến Thành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng,, TP. Hà Nội

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã nhận được Báo giá và các tài liệu liên quan của quý Công ty về việc mua sắm Bộ dây truyền dịch.

Sau khi xem xét và đánh giá tài liệu cung cấp của Quý Công ty, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh mời đại diện Công ty TNHH thiết bị y tế Medicent tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh để tiến hành ký Hợp đồng về gói thầu “Mua sắm Bộ dây truyền dịch (lần 3)”. 
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – phường Võ Cường - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian:  15 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2022.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh trân trọng cám ơn./.
	Nơi nhận:

- Như Kính gửi.

- BGĐ Bệnh viện (b/c).

- Lưu VT, TCKT.
	GIÁM ĐỐC



	
	Hạ Bá Chân


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                 Bắc ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2022
HỢP ĐỒNG
                                    Số: 22422/HĐMB/2022 
Về việc mua sắm Bộ dây truyền dịch (lần 3)
Thuộc dự án: Mua sắm đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên 

- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

- Căn cứ  Nghị định số 63/2014/NĐ-CP;

- Căn cứ Quyết định số 3352/QĐ-BVT ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc Phê duyệt kế hoạch mua sắm Bộ dây truyền dịch (lần 3);
- Căn cứ thư mời ký Hợp đồng số: 3425/QĐ-TCKT ngày 22 tháng 4 năm 2022;
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng gồm có:

Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A) Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3821.242
            E-mail: bvdkbacninh@gmail.com
Tài khoản: 3714.0.1063882.00000 
 Tại: Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh

Mã số thuế: 23 001 99982

Đại diện là: Ông Hạ Bá Chân               Chức vụ: Giám đốc. 
Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B): Công ty TNHH thiết bị y tế Medicent 
Địa chỉ
: 

VPGD 
: 
Điện thoại
: 

Tài khoản
: 


        Tại: 

Mã số thuế
: 

 Đại diện là
: 
 
Chức vụ: Giám Đốc
Hai bên thỏa thuận ký kết Hợp đồng với các nội dung sau:

Điều 1. Nội dung của Hợp đồng
Bên A giao cho Bên B thực hiện việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ theo danh mục được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Thành phần hợp đồng

1. Quyết định phê duyệt kế hoạch mua sắm.

2. Báo giá của các nhà thầu.
3. Thư mời ký Hợp đồng.

4. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A

Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá Hợp đồng và phương thức thanh toán nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong Hợp đồng.

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B

Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa và dịch vụ liên quan như đã nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong hợp đồng.

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

1.  Giá hợp đồng: 49.880.000 VND ( Bằng chữ : Bốn mươi chín triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng chẵn.)

2.  Phương thức thanh toán: 

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

- Thời hạn thanh toán: Sau khi nhận được hóa đơn thanh toán và các biên bản nghiệm thu bàn giao, mẫu 08a, thanh lý Hợp đồng và các quy định khác của Pháp luật.

Điều 6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng 

Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.  

Điều 8. Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng: Không áp dụng
Điều 9. Tính hợp lệ của hàng hóa
Bên B phải nêu rõ xuất xứ của hàng hóa; ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm và các tài liệu kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa và phải tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ.

Hàng hóa phải còn hạn sử dụng tối thiểu 06 tháng đối với hàng hóa có hạn sử dụng  ≥ 12 tháng và tối thiếu ½  hạn sử dụng đối với hàng hóa có hạn sử dụng < 12 tháng kể từ ngày giao hàng.

Điều 10. Bảo hành

1. Bên B bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo Hợp đồng là mới, chưa sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo và sẽ không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa. 

2. Yêu cầu về bảo hành đối với hàng hóa: Hàng hóa không đạt yêu cầu sử dụng phải được thay đổi bằng sản phẩm khác theo đúng chủng loại trúng thầu. Thời hạn bảo hành của hàng hóa là 12 tháng kể từ khi giao nhận hàng hóa.

Điều 11. Giải quyết tranh chấp
1. Bên A và Bên B có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.

2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian: 10 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế: Phán quyết của Tòa án dân sự tỉnh Bắc Ninh.

Điều 12. Hiệu lực hợp đồng 

1.  Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập thành 04 bộ, Bên A giữ 02 bộ, Bên B giữ 02 bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.

	ĐẠI DIỆN BÊN A
	ĐẠI DIỆN BÊN B


PHỤ LUC KÈM THEO
( Đính kèm hợp đồng số : 22422/HĐMB/2022 ký ngày 22 tháng 4 năm 2022 )

	STT
	Mã vật tư 

y tế
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Hãng nước sản xuất
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền
	Phân nhóm theo TT14
	Mã công khai theo NĐ 98/ 2021/NĐ-CP
	Giá kê khai theo NĐ 98/ 2021/NĐ-CP (đồng)

	1
	N03.05.010.1024.000.0057
	Bộ dây truyền dịch 
	DTD.KT.TNP
	Công ty Cổ Phần Tanaphar/ Việt Nam
	Bộ
	11.600
	4.300
	49.880.000
	Nhóm 1
	KKG-0477-00030
	5.656

	
	Cộng


	
	
	
	
	
	
	49.880.000
	
	
	


Số tiền bằng chữ: Bốn mươi chín triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng chẵn./.

	ĐẠI DIỆN BÊN A
	ĐẠI DIỆN BÊN B


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------- o0o -----------

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Căn cứ Hợp đồng số: 22422/HĐMB/2022 ký ngày 22 tháng 4 năm 2022 giữa Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh và Công ty TNHH Thiết bị y tế Medicent về việc mua sắm Bộ dây truyền dịch (lần 3);
Căn cứ Biên bản bàn giao và nghiệm thu ngày        tháng      năm 2022.
Hôm nay, ngày          tháng          năm 2022, Chúng tôi gồm :

Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A) Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ     : Đường Nguyễn Quyền, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3821.242

       E-mail: bvdkbacninh@gmail.com
Tài khoản : 3714.0.1063882

Tại            : Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh

Mã số thuế: 23 001 99982

Đại diện là: Ông Hạ Bá Chân                             Chức vụ: Giám đốc
Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B): Công ty TNHH thiết bị y tế Medicent 
Địa chỉ
: 

VPGD 
: 

Điện thoại
: 

Tài khoản
: 


        Tại: 

Mã số thuế
: 

 Đại diện là
: 
 
Chức vụ: Giám Đốc
Chúng tôi tiến hành nghiệm thu và thanh lý hợp đồng mua sắm vật tư y tế dùng cho khám và điều trị; với nội dung sau đây:

Điều I : Thực hiện Hợp đồng:


- Giá trị hợp đồng đã ký:            

             49.880.000 đồng

- Giá trị thực hiện hợp đồng:                  

   49.880.000  đồng


- Số tiền bên A đã thanh toán cho bên B là:                                 0 đồng


- Số tiền bên A còn phải thanh toán cho bên B là:       49.880.000  đồng

Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng chẵn.


Điều II : Chất lượng hàng hoá và thời gian thực hiện:
- Chất lượng: Đạt yêu cầu, đã được bên A chấp nhận đúng số lượng, phẩm chất hàng hoá đúng quy cách của Hợp đồng.

- Thời gian thực hiện đúng theo hợp đồng  đã ký kết.

Điều III: Điều khoản chung:

- Hợp đồng số 22422/HĐMB/2022 ký ngày 22 tháng 4 năm 2022 giữa Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh và Công ty TNHH thiết bị y tế Medicent sẽ tự động thanh lý khi Bên A thanh toán xong cho Bên B số tiền 49.880.000  đồng. 
- Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng này đuợc làm thành 04 bộ có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 02 bộ, bên B giữ 02 bộ ./.
	           ĐẠI DIỆN BÊN A
	ĐẠI DIỆN BÊN B


	
	
	Mẫu số 08a
Mã hiệu: ………..

Số: ………


BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

(áp dụng đối với các khoản chi khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, 

chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp)

-----------------------------------------------

1. Đơn vị sử dụng ngân sách:Bệnh viện đa khoa Tỉnh Bắc Ninh
2. Mã đơn vị: 1063882  Mã nguồn:


3. Mã CTMTQG, Dự án ODA ...




4. Căn cứ Hợp đồng số 07422/HĐMB/2022 ngày 7 tháng 4 năm 2022 giữa Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh và Công ty cổ phần khoa học – y tế DNC, giá trị hợp đồng đã ký: 49.880.000 đồng.

5. Căn cứ Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa ngày     /     /2022 giữa Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh và Công ty cổ phần khoa học – y tế DNC.
Đơn vị: Đồng
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị tính
	Số
lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Hóa đơn số 0000 ngày    /    /2022
	
	
	
	49.880.000

	Tổng số
	49.880.000


6. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: ……………………….

- Thanh toán tạm ứng:

- Thanh toán trực tiếp: …………………………….

7. Số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước: ……………………………………………………
8. Số đề nghị thanh toán kỳ này:  ……………………………………………………….
- Thanh toán tạm ứng:

- Thanh toán trực tiếp: ……………………………….

	ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

	Ngày         tháng       năm  
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 
SỬ DỤNG NGÂNSÁCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




